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A: Trắc nghiệm.
Câu 1. Nhà bác học lớn nhất của Việt Nam ở thế kỉ XVIII là
 A. Lê Hữu Trác.     	       B. Lê Quý Đôn.
 C. Phan Huy Chú. 	     D. Trịnh Hoài Đức.
Câu 2: Vào thế kỉ XVI – XVII, Nho giáo ở nước ta như thế nào?
A. Được xem như quốc giáo.
B. Được nhà nước phong kiến đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại.
C. Không hề được quan tâm.
D. Đã bị xóa bỏ hoàn toàn.
Câu 3: Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở Ngọc  Hồi và Đống Đa?
A. Sầm Nghi Đống..
B. Hứa Thế Hanh.
C. Tôn Sĩ Nghị.
D. Càn Long.
Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho nhà Tây Sơn thất bại trước cuộc tấn công của Nguyễn Ánh?
A. Quân của Nguyễn Ánh rất mạnh.
B. Nguyễn Ánh được sự giúp đỡ của quân Xiêm.
C. Quang Trung mất, Quang Toản nối ngôi, nhưng không đủ năng lực.
D. Nội bộ Tây Sơn chia rẽ, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.
Câu 5: Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn từ năm nào và lấy niên hiệu là gì?
A. Năm 1803. Niên hiệu là Minh Mạng.
B. Năm 1802. Niên hiệu là Gia Long.
C. Năm 1804. Niên hiệu là Thiệu Trị.
D. Năm 1805. Niên hiệu là Tự Đức.
Câu 6.Nơi Nguyễn Huệ đã chọn làm trận  địa đánh quân xâm lược Xiêm là:
A.Sông Bạch Đằng			C.Rạch Gầm-Xoài Mút
B.Sông Như Nguyệt               	 	D.Chi Lăng –Xương Giang.
Câu 7.Trong 5 ngày đêm ,Quang Trung đã quét sạch ……quân Thanh.
A. 26 vạn 		B.  27 vạn		C. 28 vạn 		D. 29 vạn.
Câu 9: Vua Quang Trung dung chữ gì để làm chữ viết chính thức cho đất nước?
A. Chữ Hán. 	      B. Chữ Nôm.      C. Chữ Nôm và chữ Hán. 	  D. Chữ Quốc ngữ.
Câu 8: Để khôi phục nền kinh tế nông nghiệp, vua Quang Trung đã ban hành:
A. Chiếu khuyến khích kinh tế. 		B. Chiếu phát triển đất nước.
C. Chiếu khuyến nông.			 D. Chiếu lập học.
Câu 9: Năm 1815,nhà Nguyễn đã ban hành luật  
A.Hồng Đức 		B.Gia Long           C.Hình luật 	     D.Hình thư.	
Câu 12. Điền vào chỗ chấm: Dưới thời Nguyễn ,nước ta chia làm …………….
A. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.	         C. 31 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
B. 32 tỉnh và một phủ trực thuộc.	          D.33 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
Câu 10: Vua Quang Trung dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước thể hiện điều gì?
A. Tinh thần đoàn kết dân tộc.			B. Truyền thống yêu nước.
C. Tinh thần nhân đạo của dân tộc.		D. Ý thức tự tôn, tự chủ của dân tộc.
Câu 11: Nghệ thuật dân gian thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX phát triển cao là do
A. nó phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.
B. nó được nhiều khách nước ngoài ưa thích.
C. nó là công cụ truyền giáo.
D. nó được nhân dân ưa thích.
Câu 12: “…là một tài năng hiếm có, một nhà thơ Nôm châm biếm nổi tiếng. Thơ của bà đả kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền sống của người phụ nữ”. Bà là ai?
A. Bà Huyện Thanh Quan.
B. Đoàn Thị Điểm.
C. Lê Ngọc Hân.
D. Hồ Xuân Hương.
Câu 13: Nét đặc sắc đáng chú ý của văn học đương thời (thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX) là gì?
A. Văn học dân gian phát triển.
B. Xuất hiện nhiều nhà thơ nữ.
C. Văn học viết bằng chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao.
D. Văn học chữ Hán rơi vào khủng hoảng.
Câu 14: Vua Quang Trung đã làm gì để khuyến khích học tập?
A. Ban hành chiếu khuyến học.
B. Mở thêm trường dạy học.
C. Xóa nạn mù chữ.
D. Ban bố chiếu lập học.
Câu 15: Hoàn thành đoạn trích thể hiện quyết tâm đánh tan quân ngoại xâm của Quang Trung.
"Đanh cho để....................,
Đánh cho để đen răng,
Đánh cho nó chích luân .......................,
Đánh cho nó phiến giáp .............................,
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi ...........
B: Tự luận. 
HS làm rõ các vấn đề sau:
Vấn đề 1: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? Qua đó đánh giá công lao của Quang Trung đối với sự nghiệp chống ngoại xâm và xây dựng đất nước?
+ Nguyên nhân
- Do ý chí đấu tranh chống bóc lột và tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
- Do sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của bộ chỉ huy nghĩa quân và đặc biệt là Quang Trung.
+ Ý nghĩa
- Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát: Nguyễn, Trịnh - Lê.
- Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho sự thống nhất quốc gia.
- Đánh tan âm mưu xâm lược của nhà Xiêm, Thanh giữ vững độc lập và lãnh thổ dân tộc.
+ Công lao của Quang Trung:
- Lãnh đạo nhân dân đánh đổ các tập đoàn phong kiến Trịnh, Lê, Nguyễn thống nhất đất nước….
- Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ độc lập dân tộc.
- Phục hồi kinh tế, ổn định xã hội, phát triển nền văn hóa dân tộc, tăng cường quốc phòng và ngoại giao bảo vệ đất nước.
Vấn đề  2: Nhà Nguyễn làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền?
Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền:
- Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô, lập ra triều Nguyễn; 
- Năm 1806, Nguyễn ánh lên ngôi Hoàng đế - Trực tiếp điều hành mọi việc từ trung ương đến địa phương. 
- Năm 1815, ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long) 
- Các năm 1831-1832, nhà Nguyễn chia nước làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc (Thừa Thiên). 
- Quân đội: gồm nhiều binh chủng, xây thành trì và thiết lập hệ thống trạm ngựa dọc theo chiều dài đất nước.
Vấn đề 3:
a)Vì sao phong trào Tây Sơn được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ?
b)Cách đánh giặc của vua Quang Trung có nét gì độc đáo?
a)- Do chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong mục nát, cuộc sống của người dân ngày càng cơ cực.
- Nỗi bất bình của các tầng lớp nhân dân đối với chính quyền họ Nguyễn ngày càng dâng cao.
- Nghĩa quân Tây Sơn đề ra khẩu hiệu hợp với lòng dân “ Lấy của người giàu chia cho người nghèo”.
-  Xóa nợ, bãi bỏ nhiều thứ thuế cho dân.
b) Nét độc đáo trong cách đánh giặc của vua Quang Trung:
- Hành quân thân tốc.
- Cách điều động quân sĩ hết sức mau lẹ, cơ động.
- -Đánh chắc thắng chắc, kế hoạch táo bạo.Chiến đấu mãnh liệt.
Vấn đề 4: Vua Quang Trung đã đề ra các chính sách gì để xây dựng đất nước? Các biện pháp ấy có ý nghĩa gì trong sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ? 
Các bịện pháp Quang Trung xây dựng đất nước: 
- Nông nghiệp: 
- Công thương nghiệp: 
- Văn hoá, giáo dục: 
+ Đề cao chữ Nôm
- Quốc phòng, ngoại giao:  
+ Đối ngoại: 
* Ý nghĩa của các chính  sách trên: ổn định đất nước, tạo nền móng cho sự phát triển về mọi mặt của dân tộc . 
    Tóm lại: Quang Trung có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nước nhà thế kỉ XVIII, Quang Trung mất đi là sự mất mát to lớn của cả dân tộc ta.





